
   

 

   

 

 

HỒ SƠNHÃN THUỐC

Tên và địa chỉ cơ sở đăng ký thuốc:

Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất thuốc:

Tên thuốc:

Hàm lượng:

Dạng bào chế:

Lọai thuốc đăng ký

Loai hinh dang ký:

CONG TY CO PHAN DUGC DONG NAI
(DONAIPHARM)

221B - Phạm Văn Thuận - P. Tân Tiến - TP.Biên Hòa

Tỉnh Đồng Nai - Việt Nam

ĐT: 061.3823107

Fax: 061.3821608

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI
(DONAIPHARM)

221B - Phạm Văn Thuận - P. Tân Tiến - TP.Biên Hòa

Tỉnh Đồng Nai - Việt Nam

ĐT: 061.3823107

Fax: 061.3821608

.RHETANOL FORT

Paracetamol 650 mg

Viên nén

Hóa dược

Đăng ký lại
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2.Mẫu nhãn hộp 10 vỉ x 10viễn nên

-Nội dung và mau sac:

   

    

  

  

  

      
       

 

COLD IN THE FEVER-HEADACHE - RELIEVE PAIN
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Box of 10 blisters x 10 caplets

Rhetanol
Paracetamol 650 mg Fort

  

 

COLD IN THE FEVER - HEADACHE - RELIEVE PAIN
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H DONG NAI PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

|
FORMULA

Rhetanol Ee
Fort GifE@9

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

READ PACKAGE INSERT

CAREFULLY BEFORE USE

 

INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS

ADMINISTRATION AND OTHER

INFORMATION: Referto package insert

STANDARD: Vietnamese Pharmacopoiea
DO 2 CÀ) IV

STORAGE: Store trDONGtnUTICAL JOINT STOCK CORIPANY
y DẠI Lo 30°C away tro

  

https://nhathuocngocanh.com/



 

 

Tờ hướng dn sử dụng thuốc
RHETANOL FORT

CONG THUC:
Pdrace†amol...................... 650 mg.

Tớ dugc: Lactose, tinh bét san, povidon, gelatin, natri lauryl sulfat, natri starch

glycolat, talc, magnesi stearat, aerosil va dU mét vién nén.

DANG BAO CHE: Vién nén.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 10 vix 10 vién.

DƯỢC LỰC HỌC:

- Paracetamol Ia chdt chuyén héa cé hoat tinh cla phenacetin, Ia thuốc giảm

dau — ha sét hữu hiệu.

- Paracetamol lam gidm than nhiét 6 ngudi bénh sốt, nh no hiếm khi làm giảm thôn

nhiệt ở người bình thường.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

- Paracetamol dude hdp thu nhanh chéng vờ hầu như hoòn toàn qua đường tiêu

hóa. Nông độ đỉnh trong huyết tương đạt trong vòng 30 đến ó0 phút sau khi uống

với liều điều trị.
- Paracetamol phan bố nhœnh vò đồng đều trong phần lớn các mô củag cơ
Khoảng 25% borace†dmol trong máu kết hợp với protein huyết tương.

-_ Nửa đời huyết tương của pdrocetdmol lờ 1,25 - 3 giờ, có thể kéo dòi với liều

độc hoặc ở người bệnh có thương tổn gen.
CHỈ ĐỊNH:
- Dung gidm dau tam thdi trong diéu trị chứng đqu nhẹ vò vừa. Thuốc có hiệu quổ

nhốt lò làm giểm đqu cường độ thốp có nguồn gốc không phi nội tạng.

- Dung dé gidm thôn nhiệt ở người bệnh sốt.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
-- Người bệnh quá mỗn véi paracetamol. LẠ

-. Người bệnh thiếu hut glucose - 6 - phosphat dehydrogenase.

THAN TRONG:
Bác sĩ cần cảnh bdo bénh nhan vé cdc ddu hiéu cua phan Ung trén da nghiém
†rọng như hội chứng S†even - Jonhson (S.JS), hội chứng hoại tử da nhiễm độc (TEN)

hay hội chứng Lyell, hội chứng ngoạiban mun mu todn than cdp tinh (AGEP).

Phdi dung paracetamol than trọngở người bệnh có thiếu máu từ trước, vì chứng

xanh tím có thể không biểu lộ rõ, mặc dù có những nồng độ cdo nguy hiểm của

methemoglobin trong mdu.

Uống nhiều rượu có thể gây tăng độc tính với gan cla paracetamol, nén tranh

hoặc hạn chế uống rượu.

Dùng thôn trọng với người bị suy giảm chức năng gơn hoặc thôn.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
Côn phỏi chú ý đến khỏ năng gôy hạ sốt nghiêm trọng ở người bệnh dùng đồng
thời phenothigzin vò liệu pháp hq nhiệt.

Uống rượu qué nhiều vò dời ngày có thé lam tang nguy co paracetamol gay déc

cho gan.
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Thuéc chéng co gidt (phenytoin, barbiturat, carbamazepin) gay cdm Ung enzyme
ở microsom thé gan, có thé lam tang tinh déc hai gan cla paracetamol do tang
chuyén héa thuéc thanh những chết độchại véi gan.

Dùng đồng thdi isoniazid với paracetamol cũng có thể dẫn đến †ăng nguy cơ độc

Tính với gan.

TAC DUNG KHONG MONG MUON:
Ban da vò những phỏn ứng dị ứng khác thỉnh thoảng xảy ra. Thường là bạn đỏ
hoặc mòy đoy, nhưng đôi khi nặng hơn vò có thể kèm theo sốt do thuốc vò thương

tổn niêm mạc.

Dạ dày-ruột: Buồn nôn, nôn.

Huyét hoc: Loan tao mdu, gidm bach cdu, gidm tiéu câu, gidm todn thể huyết
câu, thiếu máu.

Suy giảm chức năng thôn, độc tính với thận tang khi dùng thuốc kéo dời.
Phản ting qué man.

Các dốu hiệu của phản ứng trên da nghiêm trọng nhu héi chting Steven - Jonhson

(SJS), hội chứng hoại tử da nhiễm độc (TEN) hay hội chứng Lyell, hội chứng ngogi

ban mun mu todn than cốp tính (AGEP).

LIEU DUNG VÀ CÁCH DÙNG: Dùng đường uống.
Liều thông thườngcủa người lớn vò trẻ em: trên 11 tuổi: 1 - 2 viên/lẳn, 4 - ó giờ

uống 1 lồn nhưng khống được quó ó viên/ngòy.

Khéng dung paracetamol dé tu điều trị giảm đu quớ 10 ngày ở người lớn hoặc

quó 5 ngày ở trẻ em.

Không dùng pdrocetomol cho người lớn vò trẻ em để tự điều trị sốt cao (trén
39,5°C), sốt kéo dòi trên 3 ngày.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:
Buồn nôn, nôn và đqu bụng thường xỏy rd trong vòng 2 - 3 gid sau khi uống liều

déc cua paracetamol. Methemoglobin - mdu, ddn dén chting xanh tim dd, niêm

mac va méng tay Id mét ddu hiéu ddc trung cua nhiém déc cap tíầh. Khi bị nhiễm

độc nặng, bơn đầu có thé cé kich thich hé than kinh trung ương, kích động và mê

sảng. Tiếp theo có thể là ức chế hệ thẳn kinh trung ương; sững sờ vò hạ thôn nhiệt;

mệt lẻ, thở nhanh, nông; mạch nhanh, yếu, không đều; huyết áp thốp; suy tuần

hoàn. Liệu phóp giỏi độc chính lờ dùng những hợp chốt sulfhydryl. Dùng N -

acetylcystein uống hoặc tiêm tinh mach dé gidi déc paracetamol, phdi st? dung

thuốc ngay ldp tUc néu chưc đến 3ó giờ kể †ừ khi uống paracetamol. Khi cho uống
hòa long dung dịch N - acetylcys†ein với nước hoặc đồ uống không có rượu để

dat dung dich 5% va phdi uống trong vòng 1 giờ squ khi pha. Liéu đầu tiên lò 140

mg/kợ, sau đó cho tiếp 17 liều nữa, mỗi liều 70 mg/kg, cách nhqu 4 giờ một lồn.

Chốm dứt điều trị nếu xét nghiệm poracetamol trong huyết tương cho thốy nguy
cơ độc hại gan thốp.

Nếu không có N - qcetylcys†ein, có thể dùng methionin.

THỜI KỶ MANG THAI VÀ CHO CON BÚ:
-. Chỉ dùng cho người mơng thơi khi thột côn thiết.

- Nghiên cứu ở người mẹ dùng paracetamol trong thdi gian dang cho con bu

không thấy có tác dụng không mong muốn ở trẻ nhỏ bú mẹ.
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ĐỐI VỚI NGƯỜI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:
Chua tim thdy tdi liéu lién quan.

Doc ky hudng dan si’ dung trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Thông báo với bác sĩ những tác dụng không muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Hạn dùng: 3ó thóng kể từ ngày sỏn xuốt.

Điều kiện bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh ánh sóng, ở nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: DĐVN IV.

Sdn xudit tại:

CONG TY CO PHAN DUGC DONG NAI
221B - Pham Van Thuan -P. Tan Tién - TP.Bién Hòa- Tỉnh Đồng Noi - Việt Nam

DT: 061.3822592 Fax: 061. 3821608

E-mail: donai_pharm@yahoo.com
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